
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XS G K

1 2 3                   4=3*2 5=4*8%
6=5/S 

cột 5
7=6*B 8=5+7 9 10 11 12 13 14 = 8-13

2017

Xã hội học 80 6,840,000 547,200,000     43,776,000    16% 15,675,894 59,451,894     9 1 11 2 66,348,000 (6,896,106)     

Công tác xã hội 44 5,040,000 221,760,000     17,740,800    7% 6,352,862 24,093,662     5 0 4 8 34,272,000 (10,178,338)   

Đông Nam Á học 89 6,300,000 560,700,000     44,856,000    17% 16,062,635 60,918,635     10 1 8 9 69,930,000 (9,011,365)     

2018

Xã hội học 63 5,130,000 323,190,000     25,855,200    10% 9,258,575 35,113,775     7 0 5 11 46,170,000 (11,056,225)   

Công tác xã hội 37 6,570,000 243,090,000     19,447,200    7% 6,963,913 26,411,113     4 2 1 5 34,164,000 (7,752,887)     

Đông Nam Á học 86 4,310,000 370,660,000     29,652,800    11% 10,618,470 40,271,270     9 0 1 21 48,272,000 (8,000,730)     

2019

Xã hội học 82 5,310,000 435,420,000     34,833,600    13% 12,473,680 47,307,280     9 0 0 0 0 47,307,280     

Công tác xã hội 26 6,060,000 157,560,000     12,604,800    5% 4,513,695 17,118,495     3 0 0 0 0 17,118,495     

BẢNG TIÊU CHÍ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CẤP KHOA
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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Đông Nam Á học 112 4,410,000 493,920,000     39,513,600    15% 14,149,557 53,663,157     12 0 2 26 63,504,000 (9,840,843)     

TỔNG 619 49,970,000   3,353,500,000  268,280,000  100% 96,069,280 364,349,280   23 4 32 82 362,660,000 1,689,280       

- A: Quỹ học bổng nhà trường phân bổ đồng

đồng

Cột 9:

    - Khóa 2013, 2014: =cột 8/cột 2   (do suất chuẩn là giỏi 100%)

    - Khóa 2015, 2016: =cột 8/(cột 2*70%)   (do suất chuẩn là giỏi 70%)

Lâm Thị Ánh Quyên

LÃNH ĐẠO KHOA

364,349,280             

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2020

96,069,280               

- B = A - S cột 5: Chênh lệch của Quỹ Học bổng nhà trường và tỷ lệ 

trích của Khoa

2


